	  UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 941/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày  08  tháng 4 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành chương trình công tác 
quý II năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Sơn La khóa XII (nhiệm kỳ 2004 - 2009);
Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách tỉnh; Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2009;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 09/TTr-VPUB ngày 07 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác quý II năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La.
Điều 2. Thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện Chương trình công tác quý II năm 2009 của UBND tỉnh./.
	Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;

- TT. UBND tỉnh;

- Như Điều 2 và Điều 3;

- LĐ, CVKND-VP. UBND tỉnh;

- Trung tâm Lưu trữ;

- Lưu: VT, KTTH, Thi(02b), 80bản.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký) 
Hoàng Chí Thức


	DANH MỤC ĐỀ ÁN
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2009 CỦA UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Tên đề án, chương trình, dự án
	Cấp trình
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp 
soạn thảo

	
	
	Chủ tịch UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	Kỳ họp HĐND tỉnh
	
	

	 
	Tháng 4
	 
	Phiên 59
	 
	 
	 

	1
	Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2009
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

	2
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Sơn La
	 
	x
	x
	Sở Tài chính 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

	3
	Dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống lũ bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2009
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 

	4
	Đề án phát triển chăn nuôi đại gia súc ăn cỏ đến năm 2015
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	5
	Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp
	x
	 
	 
	Sở Công thương 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	6
	Quy chế phối hợp hoạt động khuyến công
	x
	 
	 
	Sở Công thương 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	7
	Quy chế phối hợp hoạt động hội chợ
	x
	 
	 
	Sở Công thương 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	8
	Dự thảo Quy định của UBND tỉnh về thực hiện chính sách cấp học bổng cho học sinh thuộc diện học tại các Trường Phổ thông dân tộc nội trú đang học tại các cơ sở giáo dục công lập
	 
	x
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo 
	Sở Tài chính 

	9
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 10/8/2007 của HĐND tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Sơn La giai đoạn 2007 -2020
	 
	x
	x
	Sở Y tế 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	10
	Báo cáo thống kê số liệu chứng thực năm 2008
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp 
	 

	11
	Dự án xây dựng khu chôn lấp, xử lý chất thải nguy hại của tỉnh Sơn La
	x
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Xây dựng 

	12
	Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Chi cục Bảo vệ môi trường
	x
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường 
	Sở Xây dựng 

	13
	Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường
	x
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường 
	Sở Xây dựng 

	14
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê chuẩn Quy hoạch phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức khỏe, các cơ sở hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho thanh thiếu niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2020
	 
	x
	x
	Tỉnh đoàn 
Sơn La
	 

	15
	Dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình 135 (giai đoạn II), quý I năm 2009
	x
	 
	 
	Ban Dân tộc tỉnh
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	16
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Sơn La tham dự cuộc họp giao ban biên giới thường kỳ lần thứ XI với tỉnh Hủa Phăn - nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
	x
	 
	 
	Sở Ngoại vụ
	Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành liên quan

	17
	Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở nông thôn
	 
	x
	 
	Sở Xây dựng 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	 
	Tháng 5
	 
	Phiên 60
	 
	 
	 

	18
	Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2009
	 
	x
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

	19
	Dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho lúa chiêm xuân, lúa mùa và cây công nghiệp năm 2009
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 

	20
	Dự án Quy hoạch chi tiết các công trình thủy lợi lưu vực suối Nậm La giai đoạn 2009 - 2015
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	21
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Mộc Châu mới, tỉnh Sơn La
	 
	x
	x
	Sở Nội vụ 
	Các sở, ban, ngành liên quan; huyện Mộc Châu

	22
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về định hướng quy hoạch điều chỉnh địa giới hành chính huyện Thuận Châu, Sông Mã để thành lập huyện mới, tỉnh Sơn La
	 
	x
	x
	Sở Nội vụ 
	Các sở, ban, ngành liên quan; huyện Thuận Châu, huyện Sông Mã

	23
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, giải thể, sáp nhập, thành lập các xã mới thuộc huyện Quỳnh Nhai, huyện Sông Mã, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	 
	x
	x
	Sở Nội vụ 
	Các sở, ban, ngànhliên quan; huyện Quỳnh Nhai; huyện Sông Mã; huyện Sốp Cộp

	24
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ
	 
	x
	x
	Sở Công thương 
	 

	25
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê chuẩn cơ chế thực hiện chính sách khuyến công tỉnh Sơn La
	 
	x
	x
	Sở Công thương 
	 

	26
	Dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc năm học 2008 - 2009
	x
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo 
	 

	27
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Hội đồng coi, chấm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và bổ túc Trung học phổ thông năm học 2008 - 2009
	x
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo 
	Sở Nội vụ 

	28
	Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác di dân tái định cư 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2009
	 
	x
	x
	BQL Dự án Di dân TĐC Thủy điện 
Sơn La 
	UBND các huyện, 
thành phố

	29
	Quy hoạch hoạt động tuyên truyền, quảng cáo tỉnh Sơn La đến năm 2020
	x
	 
	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	Các sở, ban, ngành 
liên quan

	30
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt tên, đổi tên đường phố của thành phố Sơn La (đợt 2) và đặt tên đường phố của một số thị trấn thuộc tỉnh Sơn La
	 
	x
	x
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	31
	Quy chế hoạt động đối ngoại tỉnh Sơn La
	 
	x
	 
	Sở Ngoại vụ
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	32
	Dự thảo Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy
	x
	 
	 
	Công an tỉnh
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	33
	Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009
	 
	x
	x
	Công an tỉnh
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	34
	Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND ngày 10/12/2007 của HĐND tỉnh về phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp 6 tháng cuối năm 2009
	 
	x
	x
	Công an tỉnh
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	35
	Luận chứng kinh tế kỹ thuật đo đạc địa chính khu đo lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 và tỷ lệ 1/1000; lập hồ sơ cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 6 phường và 6 xã thành phố Sơn La
	x
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND thành phố Sơn La 

	36
	Luận chứng kinh tế kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/5000; lập hồ sơ địa chính cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc khu đo 7 xã, thị trấn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	x
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Mai Sơn

	37
	Dự án quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Sơn La 
	x
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	38
	Dự án khoanh vùng khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La
	x
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	39
	Dự thảo Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch; 01 năm triển khai Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	 

	40
	Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
	 
	x
	 
	Sở Tư pháp
	 

	 
	Tháng 6
	 
	Phiên 61
	 
	 
	 

	41
	Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009
	 
	x
	x
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

	42
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2009
	 
	x
	x
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

	43
	Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp công tác tài chính - ngân sách 6 tháng cuối năm 2009
	 
	x
	x
	Sở Tài chính 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	44
	Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009
	 
	x
	x
	Sở Tài chính 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	45
	Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt phương án điều hành ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung ngân sách các huyện, thành phố quý III năm 2009
	x
	 
	 
	Sở Tài chính 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	46
	Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2009
	 
	x
	x
	Sở Tài chính 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	47
	Dự án quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư vùng biên giới Việt - Lào đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
	 
	x
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	48
	Dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức kỳ thi và tuyển sinh vào các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề năm 2009
	x
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo 
	Sở Nội vụ 

	49
	Đề án điều chỉnh quy mô Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu từ 80 giường lên 100 giường bệnh
	 
	x
	 
	Sở Y tế 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	50
	Đề án điều chỉnh quy mô Bệnh viên Đa khoa khu vực Phù Yên từ 170 giường lên 230 giường bệnh
	 
	x
	 
	Sở Y tế 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	51
	Đề án điều chỉnh quy mô Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn từ 180 giường lên 200 giường bệnh
	 
	x
	 
	Sở Y tế 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	52
	Đề án điều chỉnh quy mô Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã từ 130 giường lên 180 giường bệnh
	 
	x
	 
	Sở Y tế 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	53
	Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Luật Thi hành án dân sự (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2009)
	x
	 
	 
	Sở Tư pháp
	 

	54
	Kế hoạch phục vụ vận tải hành khách kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2009
	 
	x
	 
	Sở Giao thông - Vận tải 
	 

	55
	Đề án thành lập Liên hội các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Sơn La
	 
	x
	 
	Sở khoa học và Công nghệ
	Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy

	56
	Đề án chuyển đổi ngành nghề cho nông dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La
	 
	x
	 
	Sở Lao động - TBXH
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	57
	Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2009
	 
	x
	x
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

	58
	Báo cáo tình hình và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh đến Kỳ họp thứ12 - HĐND tỉnh
	 
	x
	x
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

	59
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua tổng biên chế hành chính Nhà nước năm 2010 tỉnh Sơn La
	 
	x
	x
	Sở Nội vụ 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	60
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp Nhà nước, tổng chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2010
	 
	x
	x
	Sở Nội vụ 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	61
	Quy chế phối hợp hoạt động xúc tiến thương mại
	x
	 
	 
	Sở Công thương 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	62
	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể thương mại tỉnh Sơn La giai đoạn 2008 - 2010 và bổ sung đến năm 2020
	 
	x
	x
	Sở Công thương 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	63
	Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
	 
	x
	 
	Sở Xây dựng 
	Các cơ quan, đơn vị có 
liên quan

	64
	Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án đầu tư Chương trình phát triển trung tâm thể thao xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009 - 2010
	x
	 
	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 
	 

	65
	Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định thời gian mở cửa, đóng cửa Đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Sơn La
	 
	x
	 
	Sở Thông tin và Truyền thông 
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

	
	
	
	
	
	
	








